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I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 367.021.732 0 2.300.000

1
Máy trạm (H61M-DS2) (DA Một cửa điện tử GĐ 2 

QĐ số 52/QĐ-STC)
MTRAM Cái 1 14.536.932 Hư, không lên nguồn 50.000

2
Máy vi tính Mainboard GIGABYTE – H81(GA-H81M-DS2) 

Dự án: Lắp đặt MHBĐT
COM 002 Cái 1 7.200.000 Hư, không lên nguồn 50.000

3 Máy photo Tosiba Studio E450 PHOTO 02 Cái 1 25.000.000 Kẹt giấy, khây chứa giấy gãy 200.000

4 Màn hình LED 48 inch  TIVI SAMSUNG TIVI Cái 1 17.400.000 Hư mainbroard, card điều khiển 50.000

5 Máy vi tính Macbook Air 11”6 64GB COM 20 Cái 1 21.000.000
Hư sạc,cấu hình máy yếu không 

đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

6 Máy vi tính Notrbook Asus Zenbook UX305FA COMM 19 Cái 1 22.200.000
Hư sạc,cấu hình máy yếu không 

đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

7 Máy HP Scanner 7000 MSCAN02 Cái 1 22.400.000 Hư nguồn, kẹt giấy 50.000

8 Máy vi tính Dell Inspiron 14 7447 COMM 20 Cái 1 21.500.000 Hư ram, màn hình có sọc ngang 100.000

9 Máy in leser HP 2055 (KP điều tra) PRIN 04 Cái 1 8.750.000 Cartridge bị hư, kẹt giấy, chip hư 100.000

10 Lapatop Dell XPS 15 COMM 25 Cái 1 24.000.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

11 Máy tính Microsoft Surface Pro COMM 26 Cái 1 21.630.000 Hư pin, lỗi màn hình cảm ứng, lỗi ổ cứng 100.000

12 Máy vi tính  HP 430 A2N25PA 5CB2075XYF COM 17 Cái 1 10.000.000 Hư, không lên nguồn 100.000

13 Máy vi tính  HP 430 A2N25PA 5CB2075XYF COM 18 Cái 1 10.000.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

14 Máy vi tính  HP 430 A2N25PA 5CB2075XYF COM 19 Cái 1 10.000.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000
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15 Máy vi tính  HP 430 A2N25PA 5CB2126N8F COM 11 Cái 1 9.700.000 Hư, không lên nguồn 100.000

16 Máy vi tính  HP 430 A2N25PA 5CB2126N9V COM 15 Cái 1 9.700.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

17 Máy vi tính  HP 430 A2N25PA 5CB2126NK8 COM 14 Cái 1 9.700.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

18 Máy vi tính COPAQ 510U – 571 VF571PA COMM 07 Cái 1 12.430.000 Hư, không lên nguồn 100.000

19 Máy vi tính Sony Vaio COMM 16 Cái 1 32.524.800 Hư, không lên nguồn 100.000

20 Máy vi tính  CPU Pentium Dual Core E 6300 COM 07 Cái 1 8.150.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

21 Máy tính APPLE IPAD IPAD 02 Cái 1 9.400.000

Máy xuống cấp, không lên nguồn, 

cấu hình máy yếu không đáp ứng 

nhu cầu công việc

100.000

22 Máy vi tính Dell Inspiron 5437 COM 21 Cái 1 15.000.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

23 Máy vi tính Dell Inspiron 5437 COM 22 Cái 1 15.000.000 Hư ram, màn hình có sọc ngang 100.000

24 Máy vi tính Mainboard ASUS (P8H61M X/SI) COM 08 Cái 1 9.800.000
Máy xuống cấp, cấu hình máy yếu 

không đáp ứng nhu cầu công việc
100.000

II CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 27.833.000 bán trọn gói 300.000

1 Điện thoại bàn ĐTHOAI 01 Cái 1 300.000
Tín hiệu điện thoại kém, không sử 

dụng được

2 Điện thoại bàn Ktel ĐTHOAI 02 Cái 1 300.000
Tín hiệu điện thoại kém, không sử 

dụng được

3 Điện thoại Kelt ĐTHOAI 03 Cái 1 250.000
Tín hiệu điện thoại kém, không sử 

dụng được

4 Điện thoại Kelt ĐTHOAI 04 Cái 1 250.000
Tín hiệu điện thoại kém, không sử 

dụng được



STT Tên tài sản
Mã

 TSCĐ

Đơn

vị

Số

lượng
Nguyên giá

Giá trị

còn lại
Tình trạng Định giá bán

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Điện thoại Kelt ĐTHOAI 05 Cái 1 250.000
Tín hiệu điện thoại kém, không sử 

dụng được

6 Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS500 ĐTHOAI 06 Cái 1 500.000
Tín hiệu điện thoại kém, không sử 

dụng được

7 Ghế lớn xoay lưng cao (HP) GXNV 07 Cái 1 1.400.000
Mục chân, mặt ghế bị tụt, không cố 

định , hư hỏng không sử dụng được

8 Ghế chân quỳ, da PU, chân inox GXNV 19 Cái 1 1.933.000 Da ghế hỏng không sử dụng được

9 Ghế xoay Zic nhân viên GXNV 01 Cái 1 370.000
Mục chân, mặt ghế bị tụt, không cố 

định , hư hỏng không sử dụng được

10 Kệ Tivi Cimen KETIVI Cái 1 350.000 Chân kệ gãy, không sử dụng được

11 Ghế xoay Zic nhân viên GXNV 06 Cái 1 370.000
Mục chân, mặt ghế bị tụt, không cố 

định , hư hỏng không sử dụng được

12 Bàn làm việc gỗ Hương 0,85 x 1,6 x 0,78 BANLV 03 Cái 1 2.850.000
Mục chân, mặt bàn bị gãy, không 

sử dụng được

13 Ghế xoay Zic nhân viên GXNV 03 Cái 1 450.000
Mục chân, mặt ghế bị tụt, không cố 

định , hư hỏng không sử dụng được

14 Máy hủy giấy GBC MHG GBC01 Cái 1 2.500.000 Kẹt giấy, không chạy được

15
Máy nước uống nóng lạnh Sharp

SWD T620 - SS
MNL 02 Cái 1 2.890.000

Cục nóng hỏng, không sử dụng 

được

16 Máy nước nóng lạnh Alaska MNL 03 Cái 1 3.920.000
Cục nóng hỏng, không sử dụng 

được

17 Tủ lạnh Toshiba TULANH01 Cái 1 4.050.000
Không đông đá, máy xuống cấp, 

không sử dụng được

18 Quạt đứng màu đỏ 2 cái QUAT 02 - 03 Cái 1 450.000 Mô tơ bị cháy
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19 Máy in Canon 3300 PRN 03 Cái 1 4.450.000
Khay đựng giấy hỏng, không lên 

nguồn

Tổng cộng 394.854.732 0 2.600.000
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